	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 334/QĐ-UBND
	            Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời mức thu viện phí cho các dịch vụ áp dụng tại 
Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí; Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1378/TTr-SYT ngày 19/8/2011, về việc ban hành mức thu một phần viện phí áp dụng tại Trạm Y tế xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời mức thu viện phí cho các dịch vụ tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
1- Mức thu một lần khám bệnh: 2.000 đồng/lượt.

2- Mức thu một ngày giường lưu bệnh nhân: 5.000 đồng/ngày.
3- Mức thu các dịch vụ kỹ thuật: Theo bảng giá kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Mức thu viện phí cho các dịch vụ tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/9/2011 và là cơ sở để các Trạm Y tế thanh toán viện phí đối với các đối tượng người bệnh, kể cả người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế (bao gồm điều trị ngoại trú và nội trú).
Các nội dung khác về: Đối tượng nộp và miễn nộp một phần viện phí; cách tính giá một phần viện phí; hình thức thu; phân phối và sử dụng tiền một phần viện phí thu được và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban vật giá Chính phủ, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu một phần viện phí và các quy định hiện hành của Nhà nước. 
Điều 3. Giao trách nhiệm cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;                     (Báo        
- Chủ tịch UBND tỉnh;       cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP (VX) UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thực hiện);

- CV: TC, YT; 

- Lưu VT (Hoa TC 40)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Thị Bích Việt


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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GIÁ THU VIỆN PHÍ TẠM THỜI 
TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 27/8/2011

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	Số TT
	Tên kỹ thuật
	Đ.vị tính
	Giá viện phí (đồng)

	1
	Thổi ngạt
	Ca
	15.000

	2
	Ép tim ngoài lồng ngực cấp cứu ngừng tim, ngừng thở
	Ca
	20.000

	3
	Rửa dạ dày
	Ca
	30.000

	4
	Thông bàng quang
	Ca
	6.000

	5
	Rửa bàng quang
	Ca
	21.000

	6
	Thụt tháo phân
	Ca
	6.000

	7
	Châm cứu
	Lần
	5.000

	8
	Điện châm hoặc thủy châm
	Lần
	10.000

	9
	Xoa bóp, bấm huyệt (01lần/ngày)
	Lần
	15.000

	10
	Thay băng hoặc cắt chỉ hoặc tháo bột
	Ca
	8.000

	11
	Cắt lọc vết thương phần mềm từ 5 – 10 cm
	Ca
	20.000

	12
	Cắt hẹp bao quy đầu (phymosis)
	Ca
	50.000

	13
	Cố định tạm thời bệnh nhân gẫy xương
	Ca
	20.000

	14
	Nắn trật khớp vai
	Ca
	30.000

	15
	Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối
	Ca
	20.000

	16
	Băng bó vết thương
	Ca
	10.000

	17
	Cầm máu (vết thương chảy máu)
	Ca
	10.000

	18
	Cấp cứu bỏng kỳ đầu
	Ca
	20.000

	19
	Hút thai
	Ca
	20.000

	20
	Đỡ đẻ thường
	Ca
	120.000

	21
	Theo dõi và quản lý thai sản (một lần)
	Lượt
	10.000

	22
	Xét nghiệm công thức máu
	Lần
	9.000

	23
	Định nhóm máu ABO
	Ca
	6.000

	24
	Hematocrite
	Lần
	6.000

	25
	Thời gian chảy máu
	Lần
	3.000

	26
	Thời gian đông máu
	Lần
	3.000

	27
	Soi tươi tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis
	Lần
	6.000

	28
	Tìm KST sốt rét trong máu
	Lần
	6.000

	29
	Định tính đường niệu (test nhanh)
	Lần
	3.000

	30
	Định tính Protein niệu (test nhanh)
	Lần
	3.000

	31
	Tổng phân tích nước tiểu
	Lần
	35.000

	32
	Xác định tế bào/trụ hay tinh thể khác
	Lần
	3.000

	33
	Xác định tỷ trọng nước tiểu
	Lần
	4.000

	34
	Soi tươi nước tiểu tìm vi khuẩn
	Lần
	7.000

	35
	Soi tươi phân
	Lần
	9.000

	36
	Soi ký sinh trùng đường ruột (xét nghiệm phong phú)
	Lần
	5.000

	37
	Soi có tiêu bản tìm vi khuẩn (KST trong đờm mủ)
	Lần
	10.000

	38
	Trích rạch nhọt, Abces nhỏ dẫn lưu
	Ca
	15.000

	39
	Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da
	Ca
	30.000

	40
	Trích áp xe tuyến vú
	Ca
	30.000

	41
	Lấy dị vật trong tai hoặc họng
	Ca
	15.000

	42
	Lấy dị vật trong mũi không gây mê
	Ca
	15.000

	43
	Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa
	Chiếc
	3.000

	44
	Nhổ răng vĩnh viễn lung lay
	Chiếc
	4.000

	45
	Trích áp xe viêm quanh răng
	Ca
	15.000

	46
	Hàn răng không sang chấn
	Ca
	15.000

	47
	Trám bít hố rãnh
	Ca
	30.000

	48
	Đo thị lực
	Lần
	5.000

	49
	Lấy dị vật kết mạc (Một mắt)
	Ca
	10.000

	50
	Thông rửa lệ đạo (Hai mắt)
	Ca
	15.000

	51
	Đốt lông siêu
	Ca
	10.000

	52
	Khâu da mi đơn giản do sang chấn
	Ca
	10.000

	53
	Trích chắp hoặc lẹo
	Ca
	15.000

	54
	Khí dung mũi, họng/01 lần (không kèm theo thuốc)
	Lần
	8.000

	55
	Siêu âm (máy siêu âm xách tay)
	Lần
	20.000

	56
	Điện tâm đồ
	Lần
	15.000
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